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Các  bạn  thân  mến, 

để  hiểu  biết  và  thêm  lòng 

yêu  mến  Thánh  Kinh,

 chúng  ta  cùng  vui  học 

qua  những  câu  hỏi  trắc  nghiệm

 đơn  giản  sau  đây.

Mọi  trích  dẫn  va  tên  riêng

đều  dựa  trên  bản dịch  Thánh  Kinh 

Lời  Chúa  Cho  Mọi  Người  2007 của

 Nhóm  Phiên Dịch

 Các  Giờ  Kinh  Phụng  vụ.

 Chúc  các  bạn  có  những  giây phút

 vui  và  bổ  ích.

ĐỨC GIÊSU

CỦA THÁNH GIOAN
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“Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng ta đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống…” (1Ga 1,1). Lời tâm sự này đúng là tóm tắt kinh nghiệm của thánh Gioan. Trong đời sống của thánh Phaolô có cái trước và cái sau : từ người bị coi là bịp bợm, Đức Giêsu đã trở thành Chúa của thánh Phaolô. Thánh Gioan không hề biết đến cảnh dứt đoạn như vậy. Trong suốt nhiều năm, ngài đã là bạn thân thiết của 1 con người, của 1 sứ ngôn, trong Con Người đó, ngài dần dần nhận ra Đức Kitô, sau đêm tử nạn, 1 cách ngạc nhiên, ngài đã khám phá ra rằng bạn của ngài đã là Con Thiên Chúa, đang là Con Thiên Chúa ! và đó chính là nét mâu thuẫn của Đức Giêsu của thánh Gioan : đó là 1 Con Người rất nhân bản mà người ta nhìn thấy và sờ mó được; nhưng trong Con Người ấy, với con mắt đức tin được Thánh Thần soi sáng, người ta nhận ra mầu nhiệm bất hủ của Ngôi Lời, của Thiên Chúa.

MỘT CON NGƯỜI 

Đức Giêsu của thánh Gioan rất nhân bản, Người có cái thân xác của chúng ta. mệt mỏi, Người ngồi bên bờ giếng xin nước. người ta có thể đến chơi với Người vào buổi chiều (1,38; 3,2). Người có nhiều bạn thân là ông Lazarô, bà Macta và bà Maria; Người biết đến cơn bối rối và đã khóc cho người bạn Lazarô của mình (11,33, 35); Người đi dự tiệc cưới (2,1t); Người có thể nổi giận và lật đổ những cái bàn nặng nề của những người buôn bán (2,15).

Là một nhà tâm lý tinh tế, Người biết cõi lòng con người (2,25). Hết sức kính trọng người khác, Người có thể gợi lại với thiếu phụ Samari đời sống ồn ào của chị mà không làm cho chị cảm thấy bị phê phán, càng không cảm thấy bị kết án, cũng không cư xử khác gì với người phụ nữ ngoại tình. Một con người có thể hé mở cho người khác, dù đó là người tội lỗi, thấy được cái tốt nhất của chính bản thân họ.

MỘT CON NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA.

Một nhân vật rất thú vị để kiểm chứng : dù người ta đặt với Người câu hỏi nào, Đức Giêsu cũng chỉ có 1 câu trả lời : Cha. Anh từ đâu đến ? – Từ Cha. Anh đi đâu ? – Về cùng Cha. Anh làm gì ? – Tôi thực hiện những công trình của Cha, ý muốn của Cha. Anh nói gì ? – Không nói gì của tôi cả nhưng nói điều tôi đã nhận được từ Cha…. Hơn là những suy luận trừu tượng về Thiên Chúa Ba Ngôi, kiểm chứng này đưa chúng ta vào trung tâm mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Giêsu cùng lúc hoàn toàn tự do, hoàn toàn là mình, nhưng đồng thời là mối tương quan với Cha, hướng về Cha (1,1).

ĐẤNG MẶC KHẢI THIÊN CHÚA.

Từ đời đời hằng ở nơi Thiên Chúa, là Lời và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Đức Giêsu biết bí mật của Thiên Chúa và Người đã đến để cho người ta biết bí mật đó. Đức Kitô của thánh Gioan trước tiên là Đấng mặc khải về Chúa Cha cho chúng ta.

Người thực hiện việc mặc khải đó bằng lời nói; có lẽ Người mặc khải nhiều nhất bằng các dấu chỉ, các phép lạ, các hành động và cách sống của Người : “Hỡi anh Philipphê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (14,9).

Người còn mặc khải Chúa Cha bằng cách ban cho chúng ta Thần Khí có trách nhiệm dẫn chúng ta đến Chân lý toàn vẹn (16,13).

CON NGƯỜI 

Người ta ngạc nhiên khi thấy mình lọt vào trung tâm 1 vụ án, trong 1 văn bản rất huyền bí. Những từ có tính pháp luật không ngừng xuất hiện : làm chứng, phân xử, tố cáo, thuyết phục, bênh vực, bảo trợ, bào chữa,… chính là vì Đức Giêsu  là Con Người, hình ảnh của Đanien mà người ta trông đợi ở cuối thời gian để phân xử. Với Nicôđêmô, Đức Giêsu tuyên bố Người là Đấng duy nhất từ trời xuống (3,11-13); Người không muốn làm ông quan toà kết án. Nhưng chỉ muốn là Người Con cứu vớt, nhưng, vì Người là ánh sáng, Người bắt buộc kẻ đối thoại phải thể hiện mình ra, phải chọn lựa, Người khơi lên sự phân xử. Nhưng Người đứng về phía kẻ tin như 1 trạng sư bênh vực.

Cuộc xử án tiếp tục cho đến tận cùng thế giới, vì thế, Người gởi đến 1 Đấng bào chữa khác (14,16) là Thần Khí, Đấng có trách nhiệm bênh vực cuộc phân xử ấy nơi lòng kẻ tin (16, 7-11).

CON THIÊN CHÚA 

Sau cùng, Đức Giêsu có thể mặc khải Thiên Chúa bởi vì chính Người là Con Thiên Chúa. Công thức “Ta là” rất hiếm trong Tin mừng nhất lãm lại thường thấy nơi miệng Đức Giêsu của thánh Gioan và hơn nữa đã được sử dụng 4 lần 1 cách tuyệt đối (8, 24.28.58; 13,19). Công thức đó tương đương với Danh của chính Thiên Chúa Giavê (Xh 3, 16.14).

ĐỜI SỐNG KẺ TIN 

Đến trong xác phàm chúng ta, Đức Giêsu chỉ có 1 mục tiêu là phục vụ kẻ tin : Người là kẻ chăn chiên hiến mạng sống mình cho bạn hữu, Người là ánh sáng, là sự sống lại và là sự sống.

Etienne Charpentier

“Chân Dung Đức Giêsu 

Theo 4 tác giả Tin Mừng”

NHỮNG LỜI 

CỦA CHÚA GIÊSU
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“ Ai  yêu  mến  Thầy 

thì  sẽ  giữ  lời  Thầy ”

Ga 14,23

01. “ Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì … … …”




a. Nước Trời là của họ. 




b. được Thiên Chúa ủi an.




c. được Thiên Chúa xót thương.




d. được gọi là con Thiên Chúa. 

02. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  … làm gia nghiệp” .

a. Đất Hứa  


b. Thiên đàng

c. Nước Trời 

d. Của cải

03. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, thì họ sẽ được … … …”.




a. gọi là con Thiên Chúa.  




b. Nước Trời là của họ.




c. nhìn thấy Thiên Chúa. 




d. thoả lòng.

04. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được … … …”




a. gọi là con Thiên Chúa. 




b. an ủi.




c. nhìn thấy Thiên Chúa .




d. thoả lòng.

05. Chúa Giêsu nói : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật … … … và lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.” 




a. Luật của dân Do thái




b. Luật của người Ai cập




c. Luật Môsê 




d. Luật của người Lamã

06. Khi nói về đức công chính, Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy ăn ở công chính hơn các người này, nếu không thì sẽ chẳng được vào Nước Trời đâu.




a. các kinh sư và người pharisêu




b. các tư tế và luật sĩ




c. các người tội lỗi và thu thuế




d. các thượng tế và kinh sư

07. “Luật xưa dạy rằng : chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì … … …”

   a. đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

   b. đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng

   c. đáng bị đưa ra toà.

   d. đáng bị ném đá.

08. “ Ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì… … …”

   a. đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

   b. đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng

   c. đáng bị đưa ra toà.

   d. đáng bị ném đá.

09. “Luật  dạy rằng : chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy  bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã … … … với người ấy rồi”

a. phạm tội



b. ngoại tình 

c. ham muốn
 

d. gian dâm

10. “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết … … … .”




a. hãy chỉ Giêrusalem mà thề.




b. hãy chỉ trời mà thề.




c. hãy chỉ đất mà thề.




d. đừng thề chi cả. 

11. “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em … … … .”




a. hãy yêu mến người thân.




b. đừng chống cự người ác. 




c. hãy ghét kẻ ác.

d. hãy yêu mến kẻ thù.

12. Khi nói về lời thề, Chúa Giêsu dạy : hễ có thì nói có, không thì nói không : thêm thắt điều gì là do … … …

a. ác quỷ


  

b. Xatan
c. người xấu



d. người đời

13. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em … … …”


a. Hãy yêu mến người thân cận 

và cầu nguyện cho họ.


b. hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho

 
những người ngược đãi anh em. 


c. hãy cầu nguyện cho cả người ác.


d. hãy cầu nguyện cho kẻ làm phúc 

cho anh em. 

14. Chúa Giêsu  dạy khi bố thí … … …



a. đừng cho tay trái biết việc 

tay phải làm 



b. đừng cho tay phải biết việc 

tay trái làm



c. hãy khua chiêng đánh trống



d. phô trương cho người ta thấy

15. Những người đạo đức giả, khi cầu nguyện … …. …



a. sấp mình, quì gối cầu nguyện 



b. thường ở trong phòng kín



c. thích lên Đền Thờ Giêrusalem 

cầu nguyện 



d. thích đứng cầu nguyện trong các

 Hội Đường 

16. Ý cầu nguyện đầu tiên được Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha là … … …




a. Danh Thánh Cha vinh hiển 




b. lương thực hằng ngày




c. Nước Cha mau đến




d. cứu cho chúng con khỏi sự dữ

17. Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ Kinh Lạy Cha như lời kinh thập toàn xuất phát tự con tim những con cái Thiên Chúa, và trong những ý nguyện xin cho con người, ý nguyện đầu tiên là … … …




a. tha tội cho chúng con




b. hôm nay lương thực hằng ngày 




c. cứu chúng con khỏi sự dữ

18. Về việc ăn chay, Chúa Giêsu nói : khi ăn chay… … …


a. làm bộ rầu rĩ


b. rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm 


c. làm ra vẻ thiểu não


d. nhịn ăn lâu ngày

19. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi … … …



a. kẻ trộm có thể khoét vách lấy đi



b. mối mọt không làm hư nát 



c. ma quỷ có thể cướp đoạt



d. người ác chiếm lấy được

20. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu nói : dù vinh hoa tột bậc, nhưng ông cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ngoài đồng. Vua được Chúa Giêsu nhắc tới là … … …

a. Vua Salômon


b. Vua Đavít

c. Vua Saun



d. Vua Hêrôđê

21. Bông hoa Chúa Giêsu bảo vua Salômôn cũng không thể mặc đẹp hơn.

a. hoa huệ 



b. hoa hồng

b. hoa ly




d. hoa lựu

22. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu dạy : “Hãy nhìn xem những … … … : chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng.” 

a. chim sẻ 



b. con quạ 

c. đại bàng



d. bồ câu

23. Anh em hãy lấy cái trong mắt anh em  để thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh em.

a. cái rác




b. cọng tranh

d. hạt bụi




d. cái xà 

24. “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị … … … xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng bị T.Chúa xét đoán như vậy.”

a. Thiên Chúa


b. Con Người 

c. Thần Khí



d. Sự thật

25. “Của thánh đừng quăng cho … … …”

a. heo



b. chó

c. bò



d. chiên

26. “Ngọc trai chớ liệng cho … … …”

a. chó



b. bò

c. chiên 


d. heo 

27. “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Có người nào trong anh em, khi con cái xin bánh, mà lại cho nó… ….”

a. con rắn


b. hòn đá 

c. quả trứng


d. con bò cạp

28. “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Có người nào trong anh em, khi con cái xin cá, mà lại cho nó… … … .”

a. con bò cạp


b. hòn đá 

c. quả trứng



d. con rắn 

29. “Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Có người nào trong anh em, khi con cái xin trứng, mà lại cho nó… …”

a. hòn đá 
  
 

b. con bò cạp

c. quả trứng
   


d. con rắn

30. Đây là cửa đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy.

a. cửa hẹp



  
b. cửa rộng

c. đường thênh thang
  
d. lối mòn

31. Chúa Giêsu nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi … … …”




a. người  thu thuế




b. người tội lỗi 




c. kẻ trộm cướp




d. những người ăn năn trở lại

32.
 Khi nhìn thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt bông lúa ngày sabát, các người pharisêu khó chịu vì điều đó không được phép làm. Chúa Giêsu đáp : Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đavít đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời Thượng Tế… … …, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh dâng tiến, thứ bánh này không ai được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn thôi ?

a. Thượng tế Caipha

b. Thượng tế Khanna

c. Thượng tế Dêmếtricô

d. Thượng tế Abiatha 

33.
 Người khi đói đã ăn bánh dâng tiến. Bánh chỉ dành riêng cho các tư tế dưới thời thượng tế Abiatha.

a. Vua Saul


b. Vua Salomon

c. Vua Đavít 


d. Vua Rôbôam

34. Chúa Giêsu nói : “Đây là mẹ tôi và anh em tôi, … … … , người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.”

   a. ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa 

   b. ai thưa : Lạy Chúa, lạy Chúa

   c. ai xây dựng hoà bình

   d. ai thương xót người

35. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng Nước Thiên Chúa, ngài khuyên các ông khi đi đường đừng mang theo tiền bạc, và … … 

a. bao bị 




b. giày dép

c. lương thực



d. cả 3 

36.  Khi tranh luận với người Pharisêu về những truyền thống, Đức Giêsu đã nói với họ : “Các ông gạt bỏ điều răn của … … … , mà duy trì truyền thống của người phàm.”

a. Thiên Chúa 


b. Đạo Do thái

c. các ngôn sứ


d. ông Môsê

37. Đức Giêsu nói : “Ông Môsê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị … … …”

a. ném đã 


b. bỏ tù  

c. xử tử 



d. Thiên Chúa phạt

38. Một kinh sư hỏi Đức Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Đức Giêsu trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người ... … … .” 

a. có 1 làng quê để về.

b. không có chỗ tựa đầu. 

c. có đền thờ để cầu nguyện.

d. có nhà để ở

39. Những người pharisêu trách Chúa Giêsu dùng bữa với người tội lỗi và thu thuế. Đức Giêsu đáp : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này : Ta muốn lòng nhân từ … … … .”

a. cùng lòng yêu mến Thiên Chúa.

b. và cả những tế phẩm. 

c. chớ đâu cần lễ tế. 

d. cùng với những lời cầu nguyện.

40. Có những người chất vấn Chúa Giêsu : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn ?”. Người đáp : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi … … … còn ở với họ”.

a. cô dâu




b. người chủ hôn

c. các phù dâu


d. chàng rể 

41. Đức Giêsu báo trước những cuộc bách hại mà người tin Ngài phải chịu và Ngài nói : “Trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ, trò được như Thầy, tớ được như chủ … … …”. 

a. đã là khá lắm rồi 

b. thì thật là vinh hạnh

c. là nhà có phúc

d. thì hạnh phúc cho các con

42. “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai … … … .”

a. thì hãy lên mái nhà rao giảng 

b. thì hãy nói cho mọi người đều biết

c. chỉ được nói trong Hội đường

d. chỉ nói cho dân Ítraen

43. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi. Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, … … …”

a. thì không thể làm môn đệ tôi được

b. thì không thể vào được Nước Trời.

c. thì không thể được hưởng 

hạnh phúc Thiên đàng.

d. thì không thể được Đất Hứa 

làm gia nghiệp.

44. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp… … … .”

a. Đấng đã sai Thầy. 
   
b. 1 vị ngôn sứ   

c. 1 người công chính    
d. Đấng cứu độ

45. “Ai cho 1 trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ 1 chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ… … …”.

a. được phần thưởng Nước Trời.

b. được làm con Thiên Chúa.

c. được Đất Hứa làm gia nghiệp.

d. không mất phần thưởng đâu. 

46. “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em… … … , vì Người nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.”

a. sẽ là con Đấng tối cao 

b. được hưởng hạnh phúc Nước Trời

c. sẽ được phần thưởng bội hậu

d. sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp

47. Những thành bị Chúa Giêsu quở trách vì đã chứng kiến các phép lạ mà không chịu hối cải.

a. Thành Khoradin và Bếtxaiđa 

b. Thành Tia và Xiđôn

c. Thành Xôđôm và Gômôra

d. Thành Giêrusalem và Samari

48. “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và… … … .”

a. nhân đức 



b. khiêm nhường 

c. tốt lành



d. nhẹ nhàng

49. Đức Giêsu nói về những người cùng thời rằng : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi 1 dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ… … … .”

a. Ông Giôna. 



b. Ông Gioan.

c. người chết sống lại. 


d. Thành thánh Giêrusalem sụp đổ.

50. Khi thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Người nói : “Thầy sẽ trao cho anh … … …, dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới dất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

a. quyền làm đầu Hội Thánh

b. tình yêu của Thầy 

c. chìa khoá Nước Trời 

d. chìa khoá Hội Thánh

51. Khi Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài bảo : “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên Tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và … … … sẽ không thắng nổi”.

a. quyền lực âm phủ 

b. quyền lực ma quỷ

c. quyền lực thế gian

d. quyền lực xã hội

52. Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Con Người sắp bị nộp vào tay … … …, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ 3 Người sẽ trỗi dậy.”

a. người đời 

     
b. quân dữ

c. người Do thái     
d. quân ngoại bang

53. Nguyên cớ gây sa ngã không thể không có, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã, thà… … …

        a. tách nó ra khỏi anh em.

   b. loại họ ra khỏi cộng đoàn còn hơn.

       c. ném đã họ còn hơn. 

       d. cột thớt đá, cối xay vào cổ nó mà 

đẩy xuống biển còn hơn.

54. Về sự sa ngã, Đức Giêsu nói : “Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thì chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ 2 mắt mà bị ném vào…  … .”

a. tù ngục.



b. chốn tối tăm. 

c. lửa hoả ngục.


d. nơi khóc lóc.
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55. “Nếu anh em phạm tội, thì hãy sửa lỗi nó. Nếu Hội thánh nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như 1 người ngoài hay 1 … … …

a. người thu thuế 
  
b. người Samaria 

      c. người phụ nữ 
  
d. quân ngoại bang

56. “Thầy bảo thật anh em : Nếu … … … ,  người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.”

a. tại Đền Thờ 


b. trong Hội đường

c. ở dưới đất
 


d. tại các ngã đường

57. Số lần Đức Giêsu khuyên hãy tha thứ cho anh em khi họ hối lỗi.

a. 70 lần 7



b. 70 lần 2

c. 70 lần 3



d. 7 lần 7

58. Có mấy người hỏi Đức Giêsu : “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không.” Ngài đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán : Vì thế người đàn ông sẽ … … … mà gắn bó với vợ mình, và cả 2 sẽ thành 1 xương 1 thịt.”

a. lìa bỏ quê hương   
b. lìa bỏ anh em

c. lìa bỏ mọi sự 

 
d. lìa cha mẹ 

59. Với người thanh niên giàu có muốn nên hoàn thiện. Đức Giêsu nói với anh : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh mà cho người nghèo, anh sẽ có được … … …, rồi hãy đến theo tôi.”

a. 1 chỗ trên Thiên đàng

b. 1 đất hứa làm gia nghiệp

c. 1 kho báu vĩnh cữu

d. 1 kho tàng trên trời 

60. “Thầy bảo thật anh em, … … … chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

a. con ngựa



b. con lừa

c. con chiên 



d. con lạc đà 

61. “Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh,… … … , anh em cũng sẽ được ngự trên 12 toà mà xét xử 12 chi tộc Ítraen.”

   a. khi Con Người ngự toà vinh hiển 

   b. khi ngày tận thế đến

   c. khi ngày chung thẩm đến

  d. khi Con Người đến trong vinh quang

62. “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và còn được… … … .”

 a. sự sống đời đời làm gia nghiệp. 

       b. thừa hưởng Nước Trời.

             c. Đất Hứa làm gia nghiệp.

             d. gọi là con Thiên Chúa.

63. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải… … … .”

a. làm người hướng dẫn anh em. 

b. làm đầy tớ anh em. 

c. làm người lãnh đạo anh em.

d. làm người giúp đỡ mọi người.

64. “… … … có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi.”

a. Thầy dạy


b. Thủ lãnh

c. Anh em 


d. Ngôn sứ 

65. Tại quê nhà Nadarét, Đức Giêsu nhắc tới 1 tiên tri đến giúp đỡ bà goá thành Xarépta, miền Xiđôn, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng. Đó là tiên tri :

a. tiên tri Êlisa

  
b. tiên tri Êdêkien

c. tiên tri Isaia 

  
d. tiên tri Êlia 

66. Tại quê nhà Nadarét, Đức Giêsu nhắc tới 1 tiên tri, người đã chữa lành cho ông Naaman, người mắc bệnh phong thuộc xứ Xyria. Vị tiên tri đó là :

a. Tiên tri Êlia



b. Tiên tri Êlisa 

 c. Tiên tri Êdêkien
    
 d. Tiên tri Đanien

67. “Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, … … … .”

a.  vác thập giá mình mà theo.

b. đi theo tôi.

c. từ bỏ gia đình và đi theo tôi.

d. anh em họ hàng và đi theo tôi.

68. “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì … … … cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thánh thiên sứ.”

a. Con Người 



   
b. Đấng Kitô 

c. Các người công chính
   
d. Các tổ phụ

69. “Ai đón tiếp … … … vì danh Thầy, là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

a. người tội lỗi


b. người nghèo 

c. em nhỏ này 


d. người thu thuế

70. “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì… … ….”

a. cũng hãy làm cho người ta như vậy. 

b. hãy nói cho họ biết.

c. cứ thế mà làm.

d. cầu nguyện cho họ làm theo ý mình.

71. “Anh em hãy … … …, hãy làm ơn và cho vay mượn mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

a. thương những người ác

b. yêu những người lân cận

c. yêu kẻ thù 

d. yêu mọi người 

72. Với người phụ nữ đã rửa và hôn chân Đức Giêsu  tại nhà ông Simôn, Người nói : “Lòng tin của chị đã cứu chị. … … … .”

a. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa.

b. Chị hãy đi bình an.

c. Chị hãy đi trình các tư tế.

d. Chị hãy yêu mến nhiều hơn nữa.

73. Người môn đệ phải bỏ mọi sự khi đi theo Người, nên người nói : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với … … … “

a. Nước Thiên Chúa     
b.Nước Thiên đàng

c. sứ mạng tông đồ
  
d. Đấng Kitô

74. Nhóm 72 trở về, vui mừng nói : “Thưa Ngài, nghe đến Danh Ngài, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giêsu bảo : “Anh em chớ vui mừng vì các thần dữ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng …  … .”


a. vì anh em sẽ được phúc thiên đàng.


b. vì tên anh em sẽ được ghi trên trời.


c. vì anh em sẽ được gọi là 

con Thiên Chúa. 


d. vì anh em là môn đệ Thầy.

75. Một lần, Đức Giêsu quở trách những người pharisêu như sau : “Khốn cho các người, hỡi các người pharisêu ! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng công lý và … … ….”


a. lòng yêu mến Thiên Chúa 


b. thực thi lề luật


c. thi hành các điều Đức Kitô dạy


d. các giới răn của Người

76. “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việ nhỏ, thì cũng … … … .”


   a. như vậy.


   b. bất lương trong việc lớn.


   c. không được hưởng Nước Trời.


   d. không được gọi là con Thiên Chúa.

77. Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : “Hãy bật rễ lên, … … … nó cũng sẽ vâng lời anh em.”



a. xuống dưới biển kia mà mọc 



b. lên trên núi kia mà mọc



c. qua nơi này mà mọc



d. khô đi

78. Tại nhà ông Dakêu, Đức Giêsu nói : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bỡi người cũng là … … … . Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”



a. con dân Ítraen

b. con cháu ông Ađam

c. con cái Thiên Chúa 

d. con cháu tổ phụ Ápraham 

79. Trong lúc Đức Giêsu vào thành Giêrusalem, các môn đệ tung hô : “Chúc tụng Đức Vua, Đấng  ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời !” Các người pharisêu  xin Đức Giêsu quở trách họ. Ngài đáp : “Tôi bảo các ông , nếu họ làm thinh, thì … … … .”



a. sỏi đá cũng sẽ kêu lên 



b. mọi người sẽ tung hô



c. mọi tạo vật sẽ lên tiếng



d. cả vũ trụ sẽ kêu lên

80. Đứng trước thành Giêrusalem, Đức Giêsu khóc thương mà nói : “Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết … … … .”


  a. thời giờ Thiên Chúa đến

  b. thời giờ ngươi được TC viếng thăm

  c. ngày giờ Con Người sẽ đến


  d. ngày nào giờ Con Người đến

81. Đức Giêsu nói : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ông đã biến thành … … … .”



a. ổ trộm cắp



b. hang chợ búa



c. nơi chăn giữ súc vật



d. sào huyệt của bọn cướp 

82. “Của Xêda trả về cho Xêda, của Thiên Chúa … … … .”



a. các ông hãy trả lại cho ngài.



b. hãy trả lại cho Ngài.



c. trả về cho Ngài.



d. trả về Thiên Chúa. 

83. Với những người kinh sư, Đức Giêsu cảnh giác các môn đệ : “Anh em hãy coi chừng những ông kinh sư. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy … … … .”


  a. sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn 


  b. sẽ bị ném vào lửa đời đời


  c. sẽ không được thưởng công bội hậu


  d. đã được thưởng công rồi

84. Về những gian nan khốn khó, Đức Giêsu nói : “vì Danh Thầy, anh em … … … . Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”



a. sẽ được mọi người yêu thương



b. sẽ bị mọi người thù ghét 



d. sẽ là môn đệ thầy 



d. sẽ được gọi là con Thiên Chúa 

85. Với hiện tượng ngày quang lâm, Đức Giêsu nói : “Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng  không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy … … …  đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.

a. Con Người 


b. Đấng Mêsia



c. Đức Chúa 


d. Đức Giêsu 

86. Đức Giêsu cảnh tỉnh mọi người : “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt … … … .”

a. Con Người
   
b. Đức Chúa 




c. Đấng Kitô

   
d. con cái thế gian

87. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, … … … .”



a. sẽ được tôn vinh. 



b. sẽ được tôn lên.



c. sẽ là môn đệ thầy. 



d. sẽ là anh em của mọi người.

88. Đứng trước thành Giêrusalem, Đức Giêsu nói : “Giêrusalem ! Giêrusalem ! Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu ! Ta bảo thật các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến khi các ngươi nói : … … .”

a. chúc tụng Đấng ngự đến 

nhân danh Đức Chúa. 



b. Hoan hô Con Vua Đavít.



c. Vạn tuế Đức Vua, con Vua Đavít.



d. chúng tôi đã nhận biết Ngài.

89. “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Cho nên, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ phút anh em không ngờ, thì … … … .”



a. Con Người sẽ đến.



b. Thiên Chúa của anh em sẽ đến.



c. Ngài sẽ đến với anh em. 



d. Ngài bất chợt gọi đến anh em.

90. Trong ngày chung thẩm, với những người công chính, Đức Vua sẽ phán : “Nào, những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi … … … .”



a. từ lúc các ngươi được kêu gọi.



b. ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 



c. ngay khi Ngài gọi các ngươi.



d. ngay khi Ngài đến.

91. Trong ngày chung thẩm, với những người dữ, Đức Vua sẽ phán : “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và … … … .”



  a. những người theo nó.



  b. các sứ thần của nó. 



  c. đồng bọn của nó.



  d. những người chống lại Đức Chúa

THƯƠNG KHÓ 

& PHỤC SINH
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“Thầy ban cho anh em 

một điều răn mới 

là anh em  hãy yêu thương nhau; 

anh em hãy yêu thương nhau 

như Thầy  đã yêu thương anh em”.

Ga13,34

92. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu  ngồi vào bàn tiệc nói với các tông đồ : “Thầy những khát khao mong mõi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu đau khổ. Quả thế, Thầy bảo thật anh em : Thầy sẽ không còn ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn … … … .”


  a. trong Nước Thiên Chúa.


  b. trong ngày sau hết.


  c. khi Con Người đến trong vinh quang


  d. khi Đức Chúa ngự đến.

93. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói : “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu giao ước … …”

   a. đổ ra cho muôn người được tha tội. 


   b. được hiến tế cho Thiên Chúa. 


   c. đổ ra trên cây thập giá.


   d. được hoàn tất trên cây thập giá.

94. Tại núi Ôliu, Đức Giêsu bảo với các môn đệ : “Anh em  hãy cầu nguyện … … ….”



a. kẻo sa chước cám dỗ.  



b. vì ma quỷ luôn rình rập anh em



c. kẻo không gặp được Thầy. 



d. vì đó là ý nguyện của Thầy. 

95. Tại vườn Ghếtsêmani, Đức Giêsu cầu nguyện : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý Con, … … … .”

    a. nhưng xin mọi sự trọn vẹn theo ý Cha

    b. mà xin Cha thực hiện mọi điều 

theo ý Cha muốn.

    c. vâng, con đây, xin được theo ý Cha.

    d. mà xin theo ý Cha.  

96. Trước Thượng hội đồng, vị thương tế hỏi Đức Giêsu : “Ông có phải là Đấng Kitô , con của Đấng Đáng Chúc Tụng không ? Đức Giêsu trả lời : “Chính tôi đây ! Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng … … … .”




a. và đến cùng với mây trời.




b. trong ngày quang lâm.




c. và đến cùng với các thiên sứ  

trong ngày sau hết.

d. trong ngày những người 

công chính sống lại.

97. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người  và môn đệ mình yêu mến, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : “…  … .”



a. Thưa bà, xin hãy nhận người 

môn đệ này như con.



b. Thưa bà, đây là con của bà. 



c. Thưa mẹ, đây là con của mẹ.



d. Thưa bà, người môn đệ này sẽ là 

con của bà.

98. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người  và môn đệ mình yêu mến, Đức Giêsu nói với môn đệ : “… … … .”


  a. Đây là Mẹ của anh.


  b. con ơi, hãy nhận lấy mẹ của anh.


  c. Đây là Mẹ của con, con hãy  

lo phụng dưỡng.


 d. Bà Maria Mẹ Thầy, sẽ là Mẹ của anh

99. Trên thập gía, Đức Giêsu nói với người gian phi sám hối : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, … … … .”


a. anh sẽ được gọi là con Thiên Chúa .


b. anh sẽ ở trên Nước Trời với Tôi.


c. anh sẽ được cứu độ.


d. anh sẽ được ở với Tôi trên 

thiên đàng. 

100. Trên thập giá, Đức Giêsu đã cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin tha cho họ, … … … .”


a. vì họ không có người chăn dắt.


b. vì họ không biết việc họ làm. 


c. vì họ cứ làm theo ý của họ.


d. vì lòng cứng tin của họ. 

101. “Êli, Êli, Lê-ma xa-bác-tha-ni” nghĩa là : “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, … … … .”



a. con xin vâng theo ý Ngài .



b. xin nhận lấy linh hồn con.



c. xin cho ý Cha được thực hiện.



d. sao Ngài bỏ rơi Con. 

102. Trên thập giá, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Thánh Kinh, Ngài nói : “… … ….”



a. mọi sự đã trọn vẹn.



b. Tôi khát.  



c. Lạy Thiên Chúa, Con xin phó thác 

hồn con trong tay Ngài .



d. Lạy Thiên Chúa của Con, 

sao Ngài bỏ rơi Con.

103. Theo Tin mừng thánh Gioan, câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá là : “… … … .”



a. “Tôi khát.”



b. “Thế là đã hoàn tất.”  



c. “Lạy Cha, con phó thác linh hồn 

Con trong tay Cha.”



d. “Lạy Thiên Chúa của Con, 

sao Ngài bỏ rơi Con.”

104. Theo Tin mừng thánh Luca, câu nói cuối cùng của Đức Giêsu trên thập giá là : “… … … .”


a. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn 

con trong tay Cha.”

b. “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ rơi con.


c. “Tôi khát.” 


d. “Thế là đã hoàn tất.”

105. Sau khi Phục sinh, Đức Giêsu hiện ra với các phụ nữ và nói : “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy  để họ đến Galilê. … … … .”


a. Họ sẽ được an ủi.


b. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. 


c. Họ sẽ được nhìn thấy Thầy về trời.


d. Họ sẽ được dự tiệc với Thầy .

106. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các tông đồ và bảo : “ … … … .”


a. Chào anh em.     

 d. Các con thân mến


b. Chúc anh em mạnh khoẻ.


c. Bình an cho anh em.

107. Trước khi về trời, Đức Giêsu nói với các tông đồ : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì … … … .”


a. sẽ bị kết án.


b. sẽ bị lửa đời đời thiêu đốt.


c. sẽ bị quăng vào chốn tối tăm.


d. sẽ không được dự tiệc Nước Trời.

108. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã tuyền cho anh em. Và đây, … …. … .”

a. mọi người sẽ được cứu độ.

b.Tin mừng sẽ được rao giảng  cho mọi người

c. mọi người sẽ được nghe tiếng các con

d. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến

 tận thế.  
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109. Theo Tin mừng thánh Gioan, câu nói đầu tiên của Đức Giêsu là … … … .



a. “Các anh tìm gì thế.”  



b. “Thế là đã hoàn tất.”



c. “Hãy đến mà xem.”



d. “Giờ của tôi chưa đến.”

110. Lần đầu tiên khi gặp ông Simôn, em ông Anrê, Đức Giêsu nói : “Anh là Simôn, con ông Gioan, … … … .”



a. anh có yêu mến thầy không ?



b. anh sẽ được gọi là Kêpha.  



c. Anh hãy đi theo Thầy .



d. Anh hãy theo tôi.

111. Tại tiệc cưới Cana, Đức Giêsu nói với thân mẫu Người rằng : “Thưa bà chuyện đó can gì đến bà và tôi ? … … … .”



a. Giờ của tôi chưa đến.  



b. Đây chưa phải là giờ của tôi.



c. Hãy chờ đến giờ của tôi.



d. Chúng ta hãy chờ đợi.

112. Tại Giêrusalem, khi nhìn thấy cảnh nhốn nháo trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến Nhà Cha Ta … … … .”



a. thành nơi chợ búa.



b. thành nơi trộm cắp cư ngụ.

c. thành chỗ bất xứng.



d. thành nơi buôn bán.  

113. Lúc Đức Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền Thờ, người Do thái đã hỏi Đức Giêsu lấy quyền gì mà làm như thế. Người đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi, nội trong 3 ngày … … … .”

   a. Tôi sẽ xây dựng lai.  

   b. các ông sẽ thấy mọi sự được hoàn tất

   c. mọi sự sẽ được hiển thị.

   d. các ông sẽ thấy, Tôi sẽ xây dựng lại.

114. Trong cuộc nói chuyện với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật ông : Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa , … … … .”

 a. nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí

 b. nếu không chịu phép rửa của ông Gioan

 c. nếu không gia nhập đạo Do thái.

 d. nếu không chịu cắt bì.

115. Trong cuộc nói chuyện với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu nói : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã gương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được gương cao như vây, … … … .”


a. để cho mọi người được thấy.

b. để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời.  


c. để ai thấy Người thì không phải chết.


d. để ai trông vào Người 

thì được cứu sống.

116. Trong cuộc nói chuyện với ông Nicôđêmô, Đức Giêsu nói : “Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy … … … .”


a. đã được thực hiện trong Thiên Chúa.


b. được hoàn thành viên mãn.


c. được Thiên Chúa chúc phúc.


d. sẽ được thưởng trong ngày 

người công chính sống lại.

117. Bên bờ giếng Giacóp, tại làng Xykha, Đức Giêsu nói với người phụ nữ thành Samari : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người  nói với chị ‘cho tôi chút nước’, thì hẳn chị đã xin và người ấy sẽ ban cho chị …  … .”




a. sự sống đời đời.




b. nước hằng sống.  




c. phần thưởng Nước Trời.




d. niềm tin vào Đấng Kitô .

118. Bên bờ giếng Giacóp, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy , và … … … .”

a. hoàn tất công trình của Người.



b. thi hành ý muốn của Thiên Chúa .



c. làm những gì Chúa Cha muốn.



d. hoàn thiện công việc cứu độ.

119. Trong diễn từ về công việc của Chúa Con, Đức Giêsu nói : “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, … … … .”


a. song được gọi là con Thiên Chúa .


b. song được hạnh phúc Nước Trời.


c. song được phần thưởng Thiên đàng.


d. nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.  

120. Trong diễn từ về công việc của Chúa Con, Đức Giêsu nói : “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; và ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại  … … … .”



a. để bị kết án.  



b. để bị tù ngục.



c. để bị lửa thiêu muôn đời.



d. để bị quăng vào chốn tối tăm.

121. Trong diễn từ về công việc của Chúa Con, Đức Giêsu nói : “Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết : các ông  … … 

  a. không có lòng yêu mến Thiên Chúa.

  b. luôn trung thành với truyền thống.

  c. luôn tuân giữ mọi lề luật của ông Môsê

  d. không có lòng tin vào Thiên Chúa.

122. Tại Hội đường Caphácnaum, dân chúng hỏi Đức Giêsu : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” Ngài đáp : “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là … … … .”



a. thực hành những điều Ngài dạy.



b. tin vào Đấng Ngài đã sai đến.



c. giữ trọn giao ước với Ngài.



d. tuân giữ mọi luật lệ của Ngài.

123. Tại Hội đường Caphácnaum, khi dân chúng xin bánh bởi trời, Đức Giêsu nói : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi,  … …”



a. sẽ được hạnh phúc muôn đời.



b. sẽ được cứu độ.



c. sẽ có sự sống đời đời.



d. chẳng khát bao giờ !

124. Tại Hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu bảo với dân chúng : “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi … … … .”

    a. sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết 

    b. sẽ cho họ bánh trường sinh.

    c. sẽ cho họ sự sống muôn đời.

    d. sẽ ban cho họ hưởng hạnh phúc 
Nước Trời.

125. Tại Hội đường Caphácnaum, trong diễn từ bánh hằng sống, Đức Giêsu nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Vì bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, … … .”


a. để cho thế gian được sống.


b. để cho muôn dân được cứu độ.


c. để cho mọi người được sống đời đời.

d. để không phải đói bao giờ.

126. Tại Hội đường Caphácnaum, sau khi Đức Giêsu nói về bánh trường sinh, nhiều người đã xầm xì không tin, nên ngài nói : “Thần Khí mới làm cho sống, chớ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là … … ….”

a. Thần khí và là sự thật.

b. sự thật và là chân lý.

c. chân lý và là sự sống.

d. Thần Khí và là sự sống.  

127. Đây là lời Đức Giêsu hứa ban nước hằng sống. Ngài nói : “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người   … … .”

a. sẽ tuôn chảy ơn cứu độ.

b. sẽ tuôn chảy những dòng nước 

hằng sống.

c. mọi người sẽ được ơn giải thoát.

d. sẽ tuôn chảy muôn ơn lành.

128. Với người phụ nữ ngoại tình, Đức Giêsu nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, … … … .”

   a. và từ nay đừng phạm tội nữa.

   b. và từ nay hãy yêu mến nhiều hơn nữa

   c. và hãy sống bình an.

   d. và hãy tin vào Đấng Kitô .

129. Đức Giêsu nói với người Do thái : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai tin theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ  nhận được ánh sáng … … … .”




a. đem lại sự sống.  




b. đem lại hạnh phúc.




c. đem lại ơn cứu độ.




d. đem lại sự bình an.

130. Khi tranh luận về nguốn gốc của Đức Giêsu, Người nói với người do thái rằng : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là … …, và biết tôi không tự mình làm điều gì, nhưng Chúa  Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy”




a. Đấng Kitô 




b. Tôi Hằng Hữu  




c. Đấng Cứu độ




d. Ngôi Hai Thiên Chúa 

131. Với những người Do thái tin vào Người, Đức Giêsu nói : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông thật là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật và sự thật … … … .”


  a. sẽ ban cho các ông ơn cứu độ.


  b. sẽ giúp các ông có sự sống đời đời.

       c. sẽ giải thoát các ông.


  d. sẽ ở với các ông luôn mãi.

132. Với những người Do thái tự nhận mình là con cái ông Ápraham, và khinh chê những người khác, Đức Giêsu nói với họ : “Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, … … .”



a. và có cha là Ác quỷ.



b. và có các kẻ xấu theo nó.

c. và thuộc về kẻ xấu.

d. và là cha sự gian dối.

133. Đức Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh, có những người không tin. Và Ngài nói với họ : “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy … … … .”



a. được ơn cứu độ.



b. được Đấng Kitô cứu độ.



c. được thấy rõ ràng.



d. lại nên đui mù. 

134. Tại Giêrusalem, trong ngày lễ Cung Hiến Đền Thờ, Đức Giêsu nói với những người Do thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng 
ra khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha … … … .”

a. là Hằng Hữu.

   
b. là Một. 

c. là Thiên Chúa.
    
d. Đấng sáng tạo.

135. Khi nghe tin anh Ladarô đau nặng, Đức Giêsu nói : “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này … … … .”

   a. mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa 

đã sai tôi.

   b. mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa

   c. Con Thiên Chúa được tôn vinh. 

   d. công trình của T.Chúa sẽ được 
tỏ hiện

136. Khi đến thăm anh Ladarô, có những người ngăn cản Đức Giêsu vì người Do thái đang tìm cách ném đá Ngài. Đức Giêsu nói : “Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không thấy ánh sáng  … … .”

a. nơi mình 

   
b. mặt trời

c. soi đường

   
d. Đức Kitô chiếu rọi

137. Với cô Mácta, chị của anh Ladarô, Đức Giêsu nói : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy … … … .”



a. sẽ sống muôn đời.



b. sẽ không bao giờ phải chết.



c. sẽ được ơn cứu độ.



d. sẽ sống lại vào ngày sau hết.
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138. Trước ngôi mộ của anh Ladarô, Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ … … … .”


  a. tin vào Cha là Thiên Chúa chân thật


  b. nhận thấy vinh quang của Cha.


  c. nhận thấy vinh quang của Con.


  d. tin là Cha đã sai Con.  

139. Khi cô Maria lấy dầu thơm xức chân Đức Giêsu, ông Giuđa phàn nàn. Đức Giêsu liền nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì luôn bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy , … … … .”


  a. anh em không có mãi đâu. 


  b. chỉ ở với anh em một ít lâu nữa thôi


  c. không ở mãi với anh em.


  d. sắp về cùng Cha.

140. Đức Giêsu nói : “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, … … … .”



  a. nó mới sinh được nhiều hạt khác



  b. nó mới sinh gấp trăm.



  c. nó mới có ích cho con người.



  d. nó thực là hạt giống tốt.

141. “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình … … … , thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”




a. vì Danh Thầy 


b. vì Nước Trời




c. vì Tin mừng      

   
     d. ở đời này 

142. “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. Lạy Cha, … … … .”




a. xin vâng theo ý Cha.




b. xin đừng bỏ rơi Con.




c. xin tôn vinh danh Cha. 




d. sao Ngài bỏ rơi Con.

143. Với những người cứng tin, Đức Giêsu nói : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, … … … .”



a. thì được sự sống muôn đời.



b. thì được ánh sáng chiếu rọi.



c. thì không ở lại trong bóng tối.



d. thì được ánh sáng ban sự sống.

144. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu nói : “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em … … … .”



a. cũng làm như Thầy đã làm 

cho anh em.



b. noi theo gương Thầy.



c. phục vụ mọi người như Thầy.



d. cũng làm như Thầy.

145. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : … … … .”



a. là anh em vâng giữ lời Thầy .



b. là anh em yêu mến mọi người.



c. tuân giữ những điều Thầy đã 

truyền dạy anh em.



d. là anh em có lòng yêu 

thương nhau.

146. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha … … … .”



a. mà không qua Thầy.



b. mà không nhờ ơn trên ban cho.



c. nếu không có ơn thánh lôi kéo.



d. mà không nhờ Thần Khí nâng đỡ.

147. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác … … … .”

  a. ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế

  b. để dạy anh em mọi điều.

  c. đến ở với anh em luôn mãi. 

  d. để hướng dẫn anh em mọi điều 

Thầy đã truyền dạy.

148. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được … … … . Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”




a. Cha Thầy yêu mến 




b. mọi người yêu mến




c. mọi người nhận biết 


d. ơn cứu rỗi

149. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy , … … … . và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.”



a. thì không giữ lời Thầy  



b. thì sẽ bị xét xử



c. thì sẽ bị luận phạt



d. thì sẽ không có sự sống đời đời

150. “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy  và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy … … … .”



a. anh em chẳng được cứu độ.



b. những việc anh em làm sẽ 

               không hiệu quả.



c. anh em chẳng làm gì được.  



d. hoa trái anh em sẽ không tồn tại.

151. Trong DN Cây Nho Thật, Đức Giêsu nói : “Điều Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và … … … .”


 a. thực hiện mọi ý muốn của Chúa Cha


 b. làm cho mọi người được cứu độ.


 c. được mọi người nhận biết.


 d. trở thành môn đệ Thầy.

152. “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng … … … .”

  a. cho mọi người.

  b. vì bạn hữu của mình.

  c. cho con người được cứu độ.

  d. để thực hiện mọi ý muốn củaChúa Cha

153. “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng … … … .”

  a. nó đã không nhân biết Thầy.

  b. nó đã không nhận ra Đấng đã sai Thầy

  c. nó đã không nhận ánh sáng của

                       Đấng cứu độ.

  d. nó đã ghét Thầy trước. 

154. Khi loan báo việc Người sẽ mau trở lại, Đức Giêsu nói : “Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ … … … .”



a. trở thành niềm vui.



b. trở thành niềm an ủi.

c. trở thành niềm hy vọng.



d. mang lại niềm vui cho con người.

155. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là … … … .”




a. Con Thiên Chúa .




b. Ngôi Hai Thiên Chúa .




c. Giêsu-Kitô.




d. Đấng cứu độ mọi người.

156. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ … … … .”

    a. nên một như chúng ta.  

    b. thoát mọi cơn cám dỗ.

    c. trung thành với những điều Cha muốn

    d. nên như ánh sáng cho trần gian.

157. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như cha đã sai Con đến trần gian, thì Con cũng sai họ đến trần gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình con, để … …. … , họ cũng được thánh hiến.”




a. nhờ Cha




b. nhờ Thánh Thần




c. nhờ Thần Khí vinh hiển

d. nhờ sự thật  

158. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu : “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, … … …, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.”



a. để tất cả nên một 



b. để mọi người được nhìn thấy 

công trình của Cha



c. để mọi người hiệp nhất



d. để tất cả được sống

159. Với ông Philatô, Đức Giêsu nói : “ Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này … … … . Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”


   a. làm chứng cho Chúa Cha.


   b. cho mọi người được ơn cứu độ


   c. thực hiện công trình của Chúa Cha


   d. làm chứng cho sự thật  

160. Theo Tin mừng thánh Gioan, câu nói cuối cùng của Chúa  trên thập giá là : “… … … .”

    a. “Thế là đã hoàn tất !”

    b. “Ta khát.”

    c. “Con phó linh hồn con trong tay Cha”

    d. Lạy Cha, sao Ngài bỏ rơi con.”

161. Sau khi sống lại, Đức Giêsu gặp bà Maria Mácdala và bảo : “Thôi, đừng giữ  lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng T. Chúa của Thầy, … … .”



a. Đấng đã sai Thầy.



b. Người là Đấng Hằng Hữu.

c. cũng là Thiên Chúa của anh em.

d. là Đấng đang ngự trên trời.

162. Đây là câu nói khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ : … … … 




a. “Bình an cho anh em.”




b. “Chúc anh em mạnh khoẻ”




c. “Anh em hãy đi bình an.”




d. “Anh em hãy an tâm.”

163. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai,… ….”




a. thì người ấy sẽ bị xét xử.




b. thì người ấy bị cầm giữ.




c. thì người ấy sẽ bị án phạt.




d. thì người ấy sẽ bị tù ngục.

164. Với thánh Tôma. Đức Giêsu nói : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, … … … .”




a. nhưng hãy tin. 




b. vì Thầy đã sống lại thật rồi.




c. vì con đã thấy Thầy.




d. mà tin những điều anh em nói.

165. Với tông đồ Tôma. Đức Giêsu nói : “ Vì đã thấy Thầy nên anh tin. … … … .”


a.  Phúc cho những người không thấy 

mà tin.


b. Phúc thay những người đã nhận 

biết Thiên Chúa.


c. Phúc thay những người đã tin 

vào Ngài.


d. Phúc thay những người tin vào 

Con của Ngài.

166. Tại bờ hồ Tibêria, sau khi trao phó chiên con và chiên mẹ cho thánh Phêrô chăm sóc. Đức Giêsu nói với ông : “Lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy. Và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “… … … .”



a. “Hãy tin Thầy.”



b. “Hãy theo Thầy.”

c. “Hãy vững tin vào lời của Thầy.”

d. Hãy tin vào phần thưởng mà Chúa

 
Cha đã dành sẵn cho con.”
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KINH TOÀN THIÊU

Lạy Cha toàn ái, toàn năng,

Là nguồn hy vọng vui mừng của con.

1. “Của Cha là của con (Lc 15,3)

Hãy xin, sẽ được”(Mt 7,7).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn,

Các con dù có yêu thương,

Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha.

Ôi tình phụ tử bao la !

Của Cha tất cả đều là của con.

Cha khuyên cầu nguyện thật lòng.

Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình.

2. “Tất cả là ân sủng”

Cha các con biết các con cần gì !”(Mt 6.8)

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa.

Đời con, Cha mãi dẫn đưa,

Cha theo từng bước, con vừa an tâm.

Lạy thờ thiên ý thâm trầm,

Con xin phó thác hoàn toàn tay Cha,

Mọi điều cha để xảy ra, 

Con là con cái, tin là hồng ân.

3. “Chúa giúp sức, con làm được tất cả”(Pl 4,13) “Nên lời ngợi khen Chúa”(Ep1,6)

Lạy Cha, con tin vững vàng, 

Không gì vượt Đấng Toàn Năng quan phòng.

Tình Cha nhân ái vô cùng

Con xin nhận cả với lòng sướng vui.

Ngợi khen cảm tạ muôn đời, 

Hiệp cùng Mẹ thánh hoá lời muôn dân,

Giuse cùng các Thánh Thần,

Hát vinh danh Chúa, không ngừng : Amen

(Khải huyền )

4. “Chỉ xin vinh danh Cha”(1 Cor10,31)

“Xin vâng ý Cha”(Mt 6,10)

Lạy Cha, con tin vững vàng

Xin Cha đừng ngại cứ làm nơi con

Nơi người yêu quý thiết thân,

Sự gì vinh hiển Cha hơn, cứ làm.

Chỉ xin Cha được vinh quang

Là con thoả mãn, ngập tràn hạnh phúc. 

Đó là nguyện ước lớn nhất,

Nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn.

5. “Tất cả vì sứ mạng ! Tất cả vì Hội Thánh”

Lạy Cha, con tin vững vàng

Cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương.

Cha đang chuẩn bị dọn đường 

Con luôn thanh luyện, con hằng quyết tâm

Quyết nên hy lễ âm thầm

Quyết nên khí cụ Cha cầm trong tay

Hy sinh rướm máu từng giây

Vì yêu Hội thánh, “Con đây sẵn sàng !”

6. “Thầy khao khát ăn lễ vượt qua với các con”(Lc 22,15) “Đã hoàn tất”(Ga 19,30)

Lạy Cha yêu quí vô ngần

Hiệp cùng thánh lễ con hằng dâng lên

Giờ đây quỳ gối một mình

Thưa Cha một tiếng tận tình hy sinh.

Hy sinh chấp nhận nhục vinh

Hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn

Thuỷ chung giao ước trọn đoàn,

Hát vang hy vọng muôn vàn mến thương.

Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận

“Cầu Nguyện” 

Thánh giá 

trong đời người theo Chúa Giêsu 


* Con có một sự khôn ngoan : Khoa học Thánh Giá. Nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá, con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến. Thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định tâm hồn con sẽ bình an. (ĐHV 989)

Ít người yêu mến 

thánh giá Chúa Giêsu .

*
Có rất nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng ít kẻ muốn vác thánh giá với Người.

*
Nhiều kẻ ao ước được an ủi của Người, nhưng ít kẻ muốn được thử thách với Người.

* 
Nhiều kẻ muốn dự tiệc với Người, nhưng ít kẻ muốn chịu thiếu thốn với Người.

*
Nhiều kẻ muốn vui hưởng với Người, nhưng ít kẻ sẵn sàng chịu một sự gì khó với Người.

*
Nhiều kẻ theo Chúa Giêsu cho đến bàn tiệc bẻ bánh, nhưng ít kẻ theo Ngài đến uống chén đắng tử nạn.

*
Nhiều kẻ tôn sùng các phép lạ của Người, nhưng ít kẻ muốn chịu sỉ nhục với Người.

*
Nhiều kẻ yêu Chúa Giêsu khi không có gian truân, nhiều kẻ ca ngợi tung hô Chúa Giêsu  khi ban ơn an ủi, nhưng nếu Chúa Giêsu ẩn mình hoặc bỏ quên họ trong giây lát, lập tức họ phàn nàn, than trách hoặc quá sức thất vọng.

Cha Thomas Kempis

“Gương Chúa Giêsu”
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PHẦN GIẢI ĐÁP

*******

01. Nước Trời là của họ (Mt 5,1-12)

02. Đất Hứa (Mt 5,1-12)

03. gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,1-12)

04. nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,1-12)

05. Luật Môsê (Mt 5,17-19)

06. các kinh sư và người pharisêu 

(Mt 5,20)

07. đáng bị đưa ra trước 

Thượng Hội Đồng (Mt 5,21-26)

08. đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt

(Mt 5,21-26)

09. ngoại tình (Mt 5,27-30)

10. đừng thề chi cả. (Mt 5,33-37)

11. đừng chống cự người ác (Mt 5,38-42)

12. ác quỷ (Mt 5,33-37)
13. hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho

 những người ngược đãi anh em 

(Mt 5,43-48)

14. đừng cho tay trái biết việc 

tay phải làm (Mt 6,1-4)

15. thích đứng cầu nguyện trong các

 Hội Đường (Mt 6,5-6)

16. Danh Thánh Cha vinh hiển (Mt 6,7-15)

17. hôm nay lương thực hằng ngày.Mt 6,7..

18. rửa mặt cho sạch, 

 
chải đầu cho thơm (Mt 6,16-18)

19. mối mọt không làm hư nát 

(Mt 6,19-21)

20. Vua Salômon (Mt 6,24-34)
21. hoa huệ (Mt 6,24-34
22. con quạ (Lc12,22-32)
23. cái xà (Mt 7,1-5ss)
24. Thiên Chúa (Mt 7,1)
25. chó (Mt 7,6)

26. heo (Mt 7,6)

27. hòn đá (Mt 7,7-11)

28. con rắn (Mt 7,7-11

29. con bò cạp(Lc 11,9-13

30. cửa hẹp (Mt 7,13-14ss)

31. người tội lỗi (Mc 2,15-17)

32. Thượng tế Abiatha (Mc 2,23-28ss)

33. Vua Đavít (Mc 2,23-28ss)
34. ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa 

(Mc 3,31-35)

35.  cả 3 (Lc 9,1-6ss)

36. Thiên Chúa (Mc 7,1-13ss) 
37. xử tử (Mc 7,1-13ss)
38. không có chỗ tựa đầu. (Mt 8,18-22ss)

39. chớ đâu cần lễ tế. (Mt 9,10-13)
40. chàng rể (Mt 9,14-17ss)
41. đã là khá lắm rồi (Mt 10,17-25)
42. thì hãy lên mái nhà rao giảng

(Mt 10,26..

43. thì không thể làm môn đệ tôi được.

 (Lc 14,26-27).

44. Đấng đã sai Thầy. (Mt 10,40)

45. không mất phần thưởng đâu. 

Mt 10,40…

46. sẽ là con Đấng Tối Cao (Lc 6,27-35)

47. Thành Khoradin và Bếtxaiđa 

(Mt 11,20…

48. Khiêm nhường (Mt 11,28-30)

49. Ông Giôna. (Mt 16,1-4)

50. chìa khoá Nước Trời (Mt 16,13-20)

51. quyền lực âm phủ (Mt 16,13-20)
52. người đời (Mt 17,22-23ss) 

53. cột thớt đá, cối xay vào cổ nó mà 

đẩy xuống biển còn hơn.(Lc 7,1-3ss)

54. lửa hoả ngục. (Mt 18,5-11)

55. người thu thuế (Mt 18,15-18ss)

56. ở dưới đất (Mt 18,19-20)

57. 70 lần 7 (Mt 18,11-22)

58. lìa cha mẹ (Mt 19,1-9)

59. 1 kho tàng trên trời (Mt 19,16-22ss)

60. con lạc đà (Mt 19,23-26ss)

61. khi Con Người ngự toà vinh hiển 

(Mt 19,27-29)

62. sự sống đời đời làm gia nghiệp. 

(Mt 19,27-29ss)

63. làm đầy tớ anh em (Mt 20,24-28ss)

64. Ngôn sứ (Mc 6,1-6)

65. Tiên tri Êlia (Lc 4,16-30)
66. Tiên tri Êlisa (Lc 4,16-30)

67. vác thập giá mình mà theo.

Mc 8,34-38s

68. Con Người (Mc 8,34-38ss)

69. Em nhỏ này (Lc 9,46-48ss)

70. cũng hãy làm cho người ta như vậy. 

(Lc 6,31ss)

71. yêu kẻ thù (Lc 6,27-35ss)

72. chị hãy đi bình an (Lc 7,36-50)

73. Nước Thiên Chúa (Lc 9,57-62)

74. vì tên anh em sẽ được ghi trên trời.

(Lc 10,17-20)

75. lòng yêu mến Thiên Chúa (Lc 11,37-52

76. bất lương trong việc lớn (Lc 16,9-13)

77. xuống dưới biển kia mà mọc.Lc 17,5-6

78. con cháu tổ phụ Ápraham (Lc 19,1-10)

79. sỏi đá cũng sẽ kêu lên (Lc 19,28-40ss)

80. thời giờ ngươi được Thiên Chúa 

viếng thăm (Lc 19,41-44)

81. sào huyệt của bọn cướp. Lc 19,45-46ss

82. trả về Thiên Chúa. (Lc 20,20-26ss)

83. sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn 

(Lc 20,45-47ss)

84. sẽ bị mọi người thù ghét (Mc 13,13)

85. Con Người (Mc 13,24-27ss)

86. Con Người (Lc 21,34-36)

87. sẽ được tôn lên. (Mt 23,11-12)

88. chúc tụng Đấng ngự đến 

nhân danh Đức Chúa. (Mt 23,39)

89. Con Người sẽ đến. (Mt 24,42-44)

90. ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Mt 25,34

91. các sứ thần của nó. (Mt 25,41)

92. trong Nước Thiên Chúa.

(Lc 22,14-16ss)

93. đổ ra cho muôn người được tha tội. 

(Mt 26,28-29ss)

94. kẻo sa chước cám dỗ. (Lc 22,39)

95. mà xin theo ý Cha. (Mt 26,39)

96. và đến cùng với mây trời. Mc 14,26ss
97. Thưa bà, đây là con của bà.(Ga 19,25)

98. Đây là Mẹ của anh. (Ga 19,27)

99. anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng.

 (Lc 233,43)

100. vì họ không biết việc họ làm. 

(Lc 23,34)

101. sao Ngài bỏ rơi Con. (Mt 27,46ss)
102. Tôi khát. (Ga 19,28)

103. “Thế là đã hoàn tất.” (Ga 19,30)

104. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn 

con trong tay Cha.” (Lc 23,46)

105. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. 

(Mt 28,10)

106. “Bình an cho anh em.” (Lc 24,36)

107. sẽ bị kết án. (Mc 16,15-16)

108. Thầy ở cùng anh em mọi ngày 

cho đến tận thế. (Mt 26,19-20)

109. “Các anh tìm gì thế.” (Ga 1,38)

110. anh sẽ được gọi là Kêpha. (Ga 1,42)

111. Giờ của tôi chưa đến. (Ga 2,1…)

112. thành nơi buôn bán. (Ga 2,13-22)

113. Tôi sẽ xây dựng lai. (Ga 2,19)

114. nếu không sinh ra bởi 

nước và Thần Khí. (Ga 3,5)

115. để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời. (Ga 3,13)

116. đã được thực hiện trong 

Thiên Chúa. (Ga 3,20-21)

117. nước hằng sống. (Ga 4,10)

118. hoàn tất công trình của Người.

(Ga 4,34)

119. nhưng đã từ cõi chết bước vào 

cõi sống. (Ga 5,24)

120. để bị kết án. (Ga 5,29)

121. không có lòng yêu mến Thiên Chúa.

(Ga 5,42)

122. tin vào Đấng Ngài đã sai đến. Ga 6,29

123. chẳng khát bao giờ ! (Ga 6,35)
124. sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

 (Ga 6,40)

125. để cho thế gian được sống. (Ga 6,57)

126. Thần Khí và là sự sống. (Ga 6,63)

127. sẽ tuôn chảy những dòng nước 

hằng sống. (Ga 7,38)

128.  và từ nay đừng phạm tội nữa. 

(Ga 8,11)

129. đem lại sự sống. (Ga 8,12)

130. Tôi Hằng Hữu (Ga 8,28)

131. sẽ giải thoát các ông. (Ga 8,31)

132. và là cha sự gian dối. (Ga 9,44)

133. lại nên đui mù. (Ga 10,39)

134. là một. (Ga 10,27-30)

135. Con Thiên Chúa được tôn vinh.

(Ga 11,4) 

136. nơi mình (Ga 11,9-10)
137. sẽ không bao giờ phải chết. Ga11,25…

138. tin là Cha đã sai Con. (Ga 11,41-42)

139. anh em không có mãi đâu.

(Ga 12,7-8)

140. nó mới sinh được nhiều hạt khác.

 (Ga 12,24)

141. ở đời này (Ga 12,25)

142. xin tôn vinh danh Cha. (Ga 12,25-26)

143. thì không ở lại trong bóng tối.

(Ga 12,44-46)

144. cũng làm như Thầy đã làm 

cho anh em. (Ga 13,14-15)

145. là anh em có lòng yêu 

thương nhau. (Ga 13,34-35)

146. mà không qua Thầy. (Ga 14,6)

147. đến ở với anh em luôn mãi. 

(Ga 14,15…)

148. Cha Thầy yêu mến (Ga 14,21)
149. thì không giữ lời Thầy (Ga 14,23-24)

150. anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5)

151. trở thành môn đệ Thầy. (Ga15,8)

152. vì bạn hữu của mình. (Ga 15,12-13)

153. nó đã ghét Thầy trước. (Ga 15,18)

154. trở thành niềm vui. (Ga 16,20)

155. Giêsu-Kitô. (Ga 17,1-3)

156. nên một như chúng ta. (Ga 17,11)

157. nhờ sự thật (Ga 17,17-19)

158. để tất cả nên một (Ga 17,20-21)
159. làm chứng cho sự thật (Ga 18,37)

160. “Thế là đã hoàn tất !”(Ga 19,30)

161. cũng là Thiên Chúa của anh em.

(Ga 20,17)

162. “Bình an cho anh em.” (Ga 20,19)

163. thì người ấy bị cầm giữ. 

(Ga 20,22-23)

164. nhưng hãy tin. (Ga 20,27)

165. Phúc cho những người không thấy 

mà tin. (Ga 20,29)

166. “Hãy theo Thầy.” (Ga 21,19)
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Những lời của Chúa Giêsu 
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Thương khó & Phục sinh
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Lời Chúa Giêsu trong TM Gioan
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Kinh Toàn Thiêu
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Thánh giá trong đời người theo Chúa 
88

Ít người yêu mến thánh giá CGS 
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